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Không giôhg như tỷ lệ VCK và protein, TL 
lipit trong co đùi lại cao hơn cơ ngực ở cả lô TN 
và ĐC. Tỷ lệ lipit ở cơ ngực và cơ đùi của gà 
trông luôn thâ'p hơn gà mái và có sai khác thông 
kê. Điều này hoàn toàn phù họp với quy luật 2. 
vì con mái có nhiều hóc môn sinh dục cái nên 
kích thích tích lũy mỡ nhiều hơn để phù họp với 3 
chức năng sinh sản. Tỷ lệ lipit của cơ ngực và 
đùi của gà trống và gà mái ở lô TN thâ'p hơn lô 
ĐC, nhưng không có sự sai khác thông kê.

4.
Mất nước tổng sô' (mâ't nước bảo quản và 

chế biến) của cơ ngực và cơ đùi của gà trông 
và gà mái của lô TN đều thâ'p hơn so với ĐC. 
Điều này chứng tỏ bổ sung chế phẩm Biolin 5 
vào khẩu phần đã làm giảm độ mất nước của 
thịt. Tuy nhiên, chỉ có độ mất nước tổng sô' của 
cơ ngực của 2 lô có sự sai khác nhau rõ rệt 
(P<0,05). Kết quả này hoàn toàn phù hợp với 
nhận định của Zhou và ctv (2010), đó là khi bổ 6 
sung probiotic vào TA đã làm tăng khả năng 
giữ nước của thịt gà.

4. KẾT LUẬN 7.

Bổ sung 3g chế phẩm Biolin/lkg TA của 
gà Ri lai giai đoạn 1-98 ngày tuổi đã làm tăng 
sinh trưởng, giảm TTTA và chi phí TA cho Ikg 
TKL, cải thiện châ't lượng thịt và làm tăng thu 8- 
nhập cho người chăn nuôi 12,24% so với nuôi 
gà không bổ sung Biolin. 9
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TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá sự ảnh hưởng của việc bổ sung tảo xoắn Spirulina 

plantensis đến tăng khôi lượng, năng suâ't và châ't lượng thịt bò lai Wagyu giai đoạn vỗ béo. Thí 
nghiệm được tiên hànhh trên 10 bò đực lai Fj(Wagyu X Holstein) ở 21-24 tháng tuổi. Nhóm đối 
chứng (không bô sung tảo xoắn) và nhóm bổ sung mức 40 g/con/ngày. Thời gian 90 ngày, bò được 
cân tại: bắt đầu thí nghiệm, 30 ngày, 60 và 90 ngày kết thức; theo dõi lượng thức ăn ăn vào, thừa 
hàng ngày, kết thúc thí nghiệm mổ khảo sát đánh giá chát lượng thịt, điểm mõ giắt, mẫu thịt được 
phân tích và đánh giá một sô' chỉ tiêu về axit béo trong thịt. Kết quả thu được khi bô sung 40g tảo 
xoắn/con/ngày không ảnh hưởng đêh lượng thức ăn thu nhận và tăng khôi lượng hàng ngày của 
bò, nhưng đã cải thiện đáng kể điểm mỡ giắt trong thịt bò ở mức 1,54-42,86% axit béo không no và 
giảm đến 17,34% axit béo bão hòa (SFA); chỉ số axit béo không bão hòa (không no có lợi) bởi chi sô' 
MUFA và PUFA là 12,66 và 12,35%. Bô sung 40g tảo xoắn cho bò lai Wagyu ở giai đoạn vỗ béo đã 
làm tăng châ't lượng thịt bò lên 12,35-17,34%.

Từ khóa: Bò lai Wagyu, Spirulina plantensis, axit béo, SFA, MUFA, PUFA, tăng khôĩ lượng, chất 
lượng thịt.

ABSTRACT
Effects of Spirulina plantensis on growth performance and meat qualities on finishing 

period Wagyu of crossbred cattle
The aim of this study to evaluate of effects of Spirulina plantensis supplementation on 

crossbred Wagyu cattle performance in finishing period. The trial was conduct on 10 crossbred 
F^Wagyu X Holstein) steers from 21 to 24 month of age were radomized to two groups. The control 
group (without supplementation) and experimental group was supplementation 40g of Spirulina 
plantensis. On 90 day of experiment, all animal were analysis of body weight at start, after 30 
day, 60 day and 90 day of experiment. The feed intake was analysis every day by weighing feed 
offered and feed resudue. At the end of experiment 4 cattle were slautered to analysis of meat 
quality, marbling score and fatty acid profile. The result was showed that, supplementation of 40g 
Spirulina plantensis/heat/day did not affect on feed intake and daily weight gain; Spirulina plantensis 
supplementation was increasing the marbling score and improve the unsaturated fatty acid from 
1.54 to 42.86% and decreased the saturated fatty acid 17.34%; The mono and pyly unsaturated fatty 
acid (good for consumer health) increasing from 12.55 (MUFA) and 12.35 (PUFA). This result was 
suggested that supplementation of 40 gram Spirulina plantensis on finishing crossbred Wagyu cattle 
should be increasing the meat quality from 12.35 to 17.34%.

Keywords: Crossbred Wagyu, Spirulina plantensis, fatty acid, SFA, MUFA, PUFA, ADG, meat quality.

1. ĐẶTVẤN ĐÉ

Xã hội ngày một phát triển, nhận thức 
người tiêu dùng ngày một cao, việc lựa chọn 
những thực phẩm có lợi cho sức khỏe đang là 
ưu tiên hàng đầu trong mỗi bữa ăn gia đình 
cũng như trong các bữa tiệc sang trọng; trong 
đó thịt bò là nguồn cung cap protein động 
vật, vi chất dinh dưỡng và vitamin tổng hợp 
(B-complex) tot nhâ't trong chê'độ dinh dưõng 
của con người (Dagne và ctv, 2021). Thịt bò 
cung câ'p cân bằng và tô't đôì với các axit amin, 
vitamin, sắt ở dạng tự nhiên và các khoáng châ't 
đặc biệt là kẽm. Thành phần hóa học của thịt 
là một yếu tô' quan trọng, quyết định cả giá trị 

dinh dưỡng và khả năng thích hợp để chếbiêh 
các sản phẩm từ thịt (Litwinczuk và ctv, 2016). 
Lượng châ't béo trong thịt bò là nguồn gô'c của 
độ ngọt và châ't lượng thịt được thể hiện qua 
vần mỡ. Mõ trong vân thịt thể hiện sự béo, 
mềm và hàm lượng Vitamin hòa tan trong đó, 
tuy nhiên lượng châ't béo bão hòa (SFA) lớn là 
điểu không mong muôn của người tiêu dùng 
vì nó có nguy cơ dẫn đêh các vân đề tim mạch 
mà mong muốn là lượng châ't béo không bão 
hòa (mỡ đói) có nhiều hơn. Các chuyên gia 
dinh dưỡng khuyên người tiêu dùng nên ăn 
hàng ngày với các loại thực phẩm có nguồn 
cung cấp châ't béo không bão hòa đa dạng, đặc 
biệt là (châ't béo) axit docosahexaenoic (DHA) 

38 KHKT Chăn nuôi số 274 - tháng 2 năm 2022



DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

và axit eicosapentaenoic (EPA). Lượng tiêu 
thụ của chúng râ't quan trọng vì nó có vai trò 
trong chức năng sinh lý trong tăng trưởng, 
phát triển các co quan trong cơ thê’ và vai trò 
ngăn chặn hoặc ức chế tế bào hạt cũng như 
chứng gây viêm liên quan đến ung bướu, 
bệnh tim mạch và bệnh tiểu đường (Azrad 
và ctv, 2013). Do đó, người ta quan tâm đến 
việc tăng hàm lượng n-3 FA và các FA có hoạt 
tính sinh học tiềm năng khác (tức là các đồng 
phân axit linoleic liên hợp) trong chuỗi thức 
ăn, bao gồm cả trong thực phẩm có nguồn 
gốc động vật như thịt bò (Woods và Fearon, 
2009). Trong chăn nuôi bò, chiến lược cho ăn 
để thúc đẩy sự tích lũy (lắng đọng) n-3 không 
bão hòa (PUFA) trong mô cơ và các đổng phân 
của axit linoleic liên hợp (CLA) và đê’ giảm 
tỷ lệ n-6/n-3 PUFA đang được quan tâm. Việc 
đưa các nguồn axit ct-linolenic (C18:3 n-3) vào 
chế độ ăn hàng ngày của bò thịt (Demeda và 
ctv, 2020) đã được đề cập đê’ tăng nồng độ n-3 
PUFA chuỗi dài trong châ't béo của mỡ giắt.

Axit béo chủ yếu tạo lên độ mềm ở thịt 
bò là axit oleic (C18:ln-9). Nổng độ axit oleic 
cũng tương quan thuận với độ ngon tổng thê’ 
của thịt bò, có liên quan đến độ mềm của mỡ. 
Axit stearic (C18:0) là yếu tô' chính quyết định 
độ cứng của châ't béo (tức là điểm nóng chảy 
của lipid), vì vậy bâ't kỳ yếu tô' sản xuất hoặc 
chê'độ ăn nào mà tăng cường chuyên hóa axit 
stearic thành axit oleic cũng đều làm tăng độ 
mềm của mỡ (Smith và ctv, 2009). Trên thực 
tê' các axit béo không bão hòa không quá khó 
tìm dùng cho chăn nuôi, chúng có nhiều trong 
đậu nành, lạc, mè, lanh, hạnh nhân, hướng 
dương, cải, ngô, gâ'c, ôliu,...nguồn gô'c từ 
thực vật hoặc trong một sô' động vật như cá 
voi, cá hồi, cá trích, cá tuyết,...ngoài ra còn có 
nhiều trong sinh vật (thực vật) các loại tảo, vi 
tảo (Spirulina plantensis) ... để bô’ sung hoặc 
sử dụng nó trong khẩu phẩn ăn của gia súc. 
Vi tảo Spirulina plantensis đã được sử dụng 
trong ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi 
từ những năm 1970. Chúng được coi là những 
giải pháp đê lựa chọn thay thế phù hợp đê’ cải 
thiện sức khỏe vật nuôi, do đó cải thiện châ't 
lượng thịt và các sản phẩm thịt của chúng 
(Scieszka và Klewcka, 2018).

Spirulina platensis được coi là nguồn thức 
ăn mói đê cung câp đầy đủ protein, khoáng 
chất, vitamin và các axit béo tiềm năng cho chăn 
nuôi trong đó bò được chú ý. Nó có chứa axit 
docosahexaenoic (DHA, 22:6) một axit béo không 
bão hòa CO-3 polyunsaturated fatty add (PUFA) 
và axit y-linolenic (GLA) (Lordan và ctv, 2011). 
Có khoảng 60-70% protein có trong Spirulina 
với khả năng sử dụng cao (Becker, 2007). Có tỷ 
lệ thích họp vitamin A, B12 cùng với các khoáng 
đa lượng (Na, K, Ca và Mg) và khoáng vi lượng 
(Fe, Zn, Mn và Cu). Với mục tiêu bô sung vi tảo 
Spiruliĩia plantensis trong khẩu phần ăn hàng 
ngày sẽ làm tăng câù trúc axít béo không bão hòa 
đa (PUFA) trong thịt. Tảo Spirulina là một nguồn 
thức ăn bổ sung mới đầy hứa hẹn để hỗ trợ cải 
thiện châ't lượng sản phẩm chăn nuôi trong tương 
lai (cải thiện năng suâ't, châ't lượng sản phẩm và 
sức khỏe vật nuôi).

Đê chứng minh những kết quả đã nghiên 
cứu nêu trên về tảo Spirulina plantensis chúng 
tôi tiến hành thừ nghiệm với mục đích là đánh 
giá "Ảnh hưởng của bổ sung tảo xoắn Spirulina 
plantensis (Arthrospira plantensis) đêh tăng khối 
lượng, năng suất và chất lượng thịt bò lai Wagyu 
giai đoạn vỗ béo" như thê'nào.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CƯU
2.1. Gia súc thí nghiệm, khâu phẩn và thiết 
kê thí nghiệm

Báng 1. Khẩu phần cho bò thí nghiệm
Nguyên 1iệu/Giá trị dinh dưỡng ĐC TN

Spirulina (g/con/ngày) - 40
Cỏ Voi (kg) 20 20
Rơm khô (kg) 2 2

Nguyên Cám hỗn hợp 559 (kg) 2 2
liệu DGGS (kg) 2 2

Khô đậu tương (kg) 0,6 0,5
Bột đá (kg) 0,1 0,1
DM (kg/con/ngày) 9,18 8,13
TDN (kg/con/ngày) 5,61 5,58

Giá trị CP 13,29 13,19
dinh ME (Mcal/ngày) 2,15 2,14
dưỡng Ca (%) 0,96 0,60

P(%) 0,96 0,60

Ghi chú: DM: vật chất khô; CP: protein thô; ME: năng 
lượng trao đôi; TDN: Tổng các chất dinh dưỡng tiêu hóa
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Mười (10) bò đực lai Fj(Wagyu X Holstein) 
ở 21 tháng tuổi được đưa vào vỗ béo trong thí 
nghiệm (TN) này. Bò được nuôi nhốt theo cả 
thể, có máng ăn, máng uô'ng riêng biệt. Chế 
độ ăn gổm thức ăn tinh hỗn hợp (TAHH, ngô 
bột, cám hỗn hợp, DGGS, ... khoáng châ't và 
vitamin), TA thô (cỏ xanh, rom khô, ...) được 
cho ăn tự do. Thành phần hóa học (TPHH) 

trung bình của khẩu phần là vật châ't khô 
(DM, kg/ngày), Protein thô (CP, g/ngày), ME 
(MJ/ngày). Bò được bô' trí thành 2 lô: TN và 
ĐC, bò khá đồng đều về KL và tuổi (mỗi lô 5 
con). Yếu tô' thí TN ở đây là lô ĐC không được 
bổ sung bột tảo xoắn và lô TN được bổ sung 
40g tảo xoắn/con/ngày.

Bảng 2. Giá trị dinh dưỡng của thức ăn cho bò TN

Giá trị DD Bột 
đa

Khô đậu 
tương

Cỏ Vọi 
tươi DGGS Rơm 

khô
Cám 
HH Tảo Spirulina plantensis

DM (%) 100 88,5 15,99 87,2 88,30 87,0 88,0
CP (%DM) - 41,6 10,2 23,10 1,50 14,0 58,2
NDF(7oDM) - 12,9 74,94 - 66,66 29,0 10,61
ADF (%DM) - 7,9 55,94 - 37,77 16,4 0,79
EE (%DM) - 1,1 1,37 8,10 1,49 4,9 2,6
TDN (%DM) 40,32 83,38 16,68 67,00 44,00 98,02 75,98
Ash (%DM) - 5,7 9,8 4,0 12,27 9,0 9,0
ME (MJ/kgDM) - 2,77 2,03 2,51 1,50 2,70 2,56
Ca (%DM) 34,0 0,30 0,07 0,06 0,32 1,50 0,48
p (%DM) 0,02 0,60 0,06 0,63 0,13 1,20 1,06

2.2. Phương pháp
Xác định mức thu nhận thức ăn cùa hò: Theo 

dõi lượng TA ăn vào và thừa hàng ngày
Xác định ảnh hưởng của các mức bố sung 

Spirulina plantensis đêh TKL của bò: Cân bò 
trước khi vào TN vào buổi sáng trước lúc cho 
bò ăn (3 lần liên tục) và sau TN cũng tương tự, 
trong 90 ngày TN cân bò 30 ngày 1 lần bằng 
cân điện tử chuyên dụng.

Xác định chất lượng thịt: Sau khi kết thúc 
TN, mổ khảo sát, đánh giá điểm mỡ dắt. Riêng 
hàm lượng các axit béo trong thịt là C18:ln9c; 
C18:2n6t; C18:2n6c; C18:3n3; C20:0; axit béo 
bão hòa (Saturated fatty acid-SFA); axit béo 
không bão hòa đơn (monounsaturated fatty 
acid-MUFA); axit béo không bão hòa đa (po
lyunsaturated fatty acid-PUFA); tỷ lệ MUFA/ 
SFA và tỷ lệ PUFA/SFA được phân tích tại 
Viện Dinh dưỡng Quốc gia.

2.3. Xử lý sô liệu
Sô' liệu TN được phân tích bằng phần 

mềm Minitab-16. Sử dụng công cụ General 
Linear Model đê phân tích thông kê ANOVA 
với mức sai khác có ý nghĩa P<0,05.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của các mức bô’ sung Spirulina 
plantensis đến lượng thức ăn thu nhận cùa 
bò

Kết quả bảng 3 cho thấy LTATN của bò 
ở lô TN và lô ĐC không có sự khác nhau 
(P>0,05). Cụ thể, DM thu nhận của lô TN là 
8,17 kg/con/ngày và lô ĐC là 8,20 kg/con/ 
ngày; DM thu nhận theo % KL bò không có 
sự khác nhau giữa 2 nhóm (P>0,05). Kết quả 
này phù hợp với tiêu chuẩn ăn ARC (1984) và 
khuyên cáo của NRC (2001) là 7,1-10,42 kg/ 
con/ngày và phù hợp với các kết quả nghiên 
cứu trước đây trên các giông bò thịt khác như 
Phạm Kim Cương và ctv (2001) là 6,3-7,9 kg/ 
con/ngày; Vũ Chí Cương và ctv (2001) là 6,2- 
15,9 kg/con/ngày và Pfuhl và ctv (2007), trên 
bò đực Holstein và Charolais 6,76 và 5,85 kg/ 
con/ngày.

Tổng lượng châ't dinh dưỡng tiêu hóa 
được (TDN) là tương đương nhau giữa 2 
nhóm bò (5,58 so với 5,61 kg/con/ngày). Không 
có sự khác nhau giữa lượng CP thu nhận ở các 
nhóm. Kết quả trong TN hiện tại cao hơn so 
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với khuyến cáo của NRC 1989 với bò cái có KL 
350kg nhu cẩu CP đạt 900 g/kg VCK.

Bảng 3. Lượng thức ăn thu nhận/ngày
(Mean±SD)

Chỉ tiêu ĐC TN
DM thu nhận (kg/c/ng) 8,20“±0,76 8,17ai0,75
DM thu nhận (% KL) 1,90-10,24 l,79b±0,15
TDN (kg/con/ngày) 5,61-10,47 5,58-10,47
CP (g/con/ngày) 171,06-112,60 169,82-111,94
NDF (kg/con/ngày) 2,48-10,34 2,47-10,30
ADF (kg/con/ngày) 1,79-10,25 1,79-10,22
Ca (g/con/ngày) 8,17ai0,19 8,17-10,17
p (g/con/ngày) 6,06-10,49 6,05-10,50

Ghi chú: ĐC 0 g/con/ngày; TN 40 g/con/ngày; TDN 
tống các chất dinh dưỡng tiêu hóa được; NDF xơ không 
tan trong môi trường trung tính; ADF xơ không tan 
trong môi trường axit.

Lượng NDF và ADF thu nhận cũng không 
có sự khác nhau với mức thu nhận tương ứng 
2,47-2,48 kg/con/ngày và 1,79 kg/con/ngày 
ở cả hai nhóm. Mức thu nhận Ca và p cũng 
đồng đều ở hai nhóm. Mức thu nhận Ca trong 
khoảng 8,17 g/con/ngày và mức thu nhận p 
trong khoảng 6,05-6,06 g/con/ngày.
3.2. Ảnh hưởng của các mức bô sung Spirulina 
plantensis đến sinh trưởng tích lũy và sinh 
trưởng tuyệt đối của bò

Khôi lượng của bò bắt đầu đưa vào TN ở 
lô ĐC là 405,3kg và lô TN là 427kg (bảng 4). 
Sau 30 ngày TN, KL của lồ ĐC là 421,7kg, lô 
TN là 443.5kg với mức TKL lần lượt là 16,33 
và 16,50kg. Đến 60 ngày TN, bò ở lô ĐC là 
436,0kg và lô TN là 458,5kg. Tăng khối lượng 
trong giai đoạn 30-60 ngày của lô ĐC có mức 
tăng là 14,33 kg/con và lô TN là 15,0 kg/con; Ở 
giai đoạn cuốỉ TN 60-90 ngày, lô ĐC là 450,3kg 
còn lô TN là 474,5kg với mức TKL tương ứng 
là 14,33 và 16,0 kg/con/ngày.

Kết quả về sinh tưởng tuyệt đổì (STTĐ) 
của bò TN trong giai đoạn 0-30 ngày của lô 
ĐC là 544 g/con/ngày, tháp hơn so với lô TN, 
đạt 550 g/con/ngày/; trong giai đoạn 30-60 
ngày, lô ĐC là 434 và lô TN là 455 g/con/ngày 
và giai đoạn 60-90 ngày, STTĐ đạt 717 g/con/ 
ngày ở lô ĐC và ở lô TN là 800 g/con/ngày. Kết 
quả cũng cho thây, ở lô được bổ sung tảo xoắn 

sinh trưởng tuyệt đổi có xu hướng cao hơn so 
với lô ĐC, tuy nhiên giữa 2 nhóm không có sự 
khác nhau rõ rệt (P>0,05).

Bảng 4. Khôi lượng và tăng khối lượng
(Mean+SD)

Chỉ tiêu ĐC TN
KL đầu kỳ (kg) 405,30-156,70 427,00-128,30
KL30 ngày TN (kg) 421,70-152,10 443,50-126,20
KL 60 ngày TN (kg) 436,00-157,20 458,50-120,50
KL 90 ngày TN (kg) 450,30-151,90 474,50-123,30
TKL 0-30 ngày TN (kg) 16,33-15,69 16,50-12,12
TKL 30-60 ngay TN(kg) 14,33-19,29 15,00-15,66
TKL 60-90 ngày TN(kg) 14,33-19,87 16,00-12,83
KL tăng cả kỳ (kg) 45,00-15,57 47,50-14,95
STTĐ 0-30 ngày TN (g) 544,00-1190,00 550,00-170,70
STTĐ 30-60 ngay TN (g) 434,00-1282,00 455,00-1171,00
STTĐ 60-90 ngày TN (g) 717,00-1493,00 800,00-1141,00

Theo nghiên cứu của Kulpys và ctv (2009) 
những bò được ăn Spirulina plantensis thì nhận 
thâỷ bò ở lô TN béo hơn lô ĐC, ngoài ra ở các 
nghiên cứu trên những loài động vật khác 
nhau cũng ghi nhận được những tác dụng 
khả quan như của Holman và ctv (2014) khi 
bổ sung 10% Spirulina trên cừu thì KL của lô 
TN nặng hơn (41,9kg) so với ĐC (40,6kg) sau 
9 tuần.

Ớ điều kiện TN này, kết quả cho thâỳ 
TKL, sinh trưởng tuyệt đôi (STTĐ) của lô bổ 
sung tảo cao hơn so với lô ĐC. Tuy nhiên, giữa 
2 lô không có sự khác nhau về mặt thông kê 
(P>0,05).

3.3. Điếm mỡ giắt (marbling score) của thịt 
bò tính theo thang điểm 12 của Nhật Bản

Kết quả châm điểm mỡ dắt theo thang 
điểm 12 của Nhật cho thâỳ, điểm sô' của lô ĐC 
là 4,95-5,50 điểm và điểm mỡ giắt của lô TN 
là 5,50-7,50.

Hệ thông phân loại thịt bò Nhật Bản, bò 
thịt được nuôi ở Nhật Bản có khả năng tích tụ 
mỡ giắt khác so với hệ thông phân loại gia súc 
của chúng khá khác với hệ thông phân loại 
chất lượng USDA. Thân thịt nhận được đánh 
dấu thịt bò (BMS) dựa trên sô'lượng mỡ giắt có 
thể nhìn thâỳ trong cơ thăn ở giao diện xương 
sườn thứ 6-7. Ngược lại, thân thịt ở Hoa Kỳ 
được phân loại ở xương sườn thứ 12-13.
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Một sự khác biệt lớn khác giữa hệ thôhg 
chầm điểm của Nhật Bản và Hoa Kỳ trong 
thang điểm tổng thể. Điểm sô' mỡ giắt theo 
Hoa Kỳ bao gồm phạm vi từ ít mỡ giắt đến dồi 
dào hoặc xâ'p xỉ 1-12% lượng lipid trong bắp 
thịt. Các giá trị BMS theo đánh giá của Nhật 
Bản nằm trong khoảng điểm 1-12 hoặc 1-35% 
lượng lipid trong bắp thịt.

Đô'i với mỡ giắt trong thịt, khả năng tích 
lũy lượng mõ giắt khổng lổ của bò Wagyu dựa 
trên về sự phân bô' độc đáo của tếbào mõ giắt, 
hiếm khi được quan sát thâỳ trên kính hiển vi 
của các mẫu co của các giông bò Bắc Mỹ; Hầu 
như không có trường hợp nào không có tếbào 
mỡ giắt trong các cơ ribeye của bò Wagyu. Các 
tê' bào mỡ giắt trong thịt bò Wagyu tập hợp 
thành các nhóm lớn, thành từng mảng trong 
khi các tê'bào mỡ giắt của các giông bò khác 
lại được sắp xếp theo dạng chuỗi hạt.

Tương tự, lượng axit béo có trong mỡ giăt 
là một đặc điểm quan trọng khác trong cách 
phân loại thịt bò Nhật Bản. Nhiều nhâ't axit 
béo trong thịt bò Wagyu là axit oleic một axit 
béo bão hòa đơn (C18:l) và các axit bão hòa 
như palmitic (C16:0) và stearic (C18:0) đóng 
góp đáng kê’vào tổng thê'thành phần axit của 
thịt bò và lượng mỡ trong bò còn axit linoleic 
(C18:2) góp phần râ't đặc trưng vào lượng mỡ 
trong thân thịt bò.

Nhìn chung, loại thân thịt chủ yếu được 
đánh giá bằng KL thân thịt và các phép đo ở 
phần xương sườn thứ 6-7, vì chúng tương đô'i 
dễ đo trên thị trường. Tuy nhiên, nó không 
phản ánh chính xác thành phẩn thân thịt, cụ 
thể là châ't lượng thân thịt. Tỷ lệ và sự phân bô' 
của các mô cơ thể quyết định thành phần thân 
thịt và đặc trưng cho năng suâ't cho các giông 
bò thịt. Sự phát triển của các mô phụ thuộc 
vào các yếu tô' khác nhau, chẳng hạn như mức 
độ cho ăn, giai đoạn vỗ béo và giông.

Vùng xương sườn và độ dày xương sườn 
có độ dày lớp mỡ dưới da và giữa cơ của bò 
lai Wagyu dày hơn ở bò Holstein. Ước lượng 
năng suâ't thân thịt và BMS cũng cao hơn so 
với bò Wagyu thuần.

3.4. Hàm lượng các loại axit béo không no có 
trong thịt bò

Kết quả phân tích các loại axit béo không 
no (không bão hòa) có trong thịt bò TN và ĐC, 
được trình bày ở bảng 5 cho thây, một sô' loại 
axit béo ở lô TN cao hơn lô ĐC, mặc dù không 
có sự khác nhau rõ (P>0,05). Cụ thể là hàm 
lượng C18:ln9c cao hơn 13,14%; C18:2n6t cao 
hơn 42,86%; C18:2n6c cao hơn 1,54%. Đáng 
chú ý là hàm lượng axit béo bão hòa (SFA) 
thâ'p hơn đổi chứng là 17,34% trong khi hàm 
lượng axit béo không no (không bão hòa) đơn 
(MUFA) cao hơn 12,66% và axit béo bão hòa 
đa (PUFA) cao hơn là 12,35%. Đây là một điều 
đáng quan tâm vì các chỉ sô' này đều có lợi cho 
sức khỏe người tiêu dùng.

Bảng 5. Hàm lượng axit béo trong thịt 
(mg/lOOg)

Chi tiêu ĐC TN p
C18:ln9c 14,61±14,98 16,53±13,00 0,853
C18:2n6t 0,07±0,10 0,10±0,08 0,724
C18:2n6c 0,65±0,57 0,66±0,42 0,968
C18:3n3 0,06+0,07 0,04±0,03 0,665
C20:0 0,002+0,00 0,04±0,04 0,173
SFA 19,90±23,3 16,45±12,90 0,803
MUFA 16,74+17,38 18,86±14,42 0,857
PUFA 0,81±0,68 0,91±0,57 0,822
MUFA/SFA 0,97±0,34 0,90±0,53 0,827
PUFA/SFA 0,10±0,08 0,06+0,01 0,436

Ghi chú: SFA (saturated fatty acid); MLIFA 
(monounsaturated fatty acid); PUFA (polyunsaturated 
fatty acid);

Kết quả này có thể khẳng định rằng việc 
thay đổi hàm lượng axit béo không no (tot cho 
sức khỏe con người) theo hướng cao hơn ở 
lô TN là do ảnh hưởng của việc bổ sung tảo 
xoắn. Vì cả hai nhóm bò đểu giông nhau về 
giông, tuổi, thức ăn và điều kiện nuôi dưỡng 
và chỉ khác nhau là có bô sung và không bổ 
sung. Đây là một kết quả (tín hiệu) đáng chú ý 
để làm cơ sở cho việc sử dụng tảo xoắn trong 
chăn nuôi gia súc nhai lại đặc biệt là trong 
chăn nuôi bò thịt chất lượng cao.

Carvalho và ctv (2018) báo cáo rằng 20:5n3 
tăng lên 4 và 6,25 lần khi bổ sung vi tảo vào 
khẩu phẩn ăn hàng ngày. Trong TN này, hàm 
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lượng C20:0 ở lô TN là 0,04 mg/100g trong khi 
ở lô ĐC thấp hơn (0,004 mg/100g).

Không có sai khác về thông kê ở tổng sô' 
axit béo bão hòa (SFA), tổng sô' axit béo không 
bão hòa đơn (MUFA), tỷ lệ PUFA:SFA hoặc 
tổng mức PUFA (Demada, 2020). Thí nghiệm 
nàỳ cũng có chung kết luận là không nhận thấy 
sự khác nhau về các chỉ sô' này giữa hai lô. Tuy 
nhiên, việc bô sung tảo xoắn đã cải thiện làm 
tăng MUFA, PUFA trong khi SFA giảm.

Việc đưa tảo xoắn vào khẩu phần ăn đã 
gây ra những thay đổi trong hoạt động của 
động vật nhai lại vi khuẩn hydro hóa sinh học, 
tăng sự hình thành các axit béo trans-C18:l. 
Altomonte và ctv (2018) đã báo cáo rằng đã 
có những thay đổi trong quá trình hình thành 
con đường beta-hydroxybutyrate liên quan 
đến những thay đổi của vi khuẩn Butyrivibrio 
fibrisolvens dẫn đến có nhiều sự hiện diện của 
các axit béo chuyển hóa trong thịt do quá trình 
hydro hóa sinh học một phần của các phân 
tử này trong dạ cỏ của gia súc ăn cỏ. Meale 
và ctv (2014) và Carvalho và ctv (2018) nhận 
định mức tăng chủ yếu của axit béo n-3 axit 
docosahexaenoic trong thịt của động vật được 
bô sung cùng một loại vi tảo. Mức độ PUFA 
cao hơn trong thịt có thể làm phát sinh các 
vấn đề khác, chủ yếu liên quan đến độ bền 
oxy hóa, màu sắc và các đặc điểm cảm quan 
của thịt.

Có thể thâỳ rằng tảo xoắn bổ sung vào 
bò lai Wagyu giai đoạn vỗ béo làm cải thiện 
các chỉ SỐ axit béo không bão hòa (theo hướng 
có lợi cho sức khỏe con người) từ 1,54 đến 
42,86%. Đáng chú ý là làm giảm 17,34% axit 
béo bão hòa (SFA); tăng hàm lượng axit béo 
không no MUFA và PUFA lần lượt là 12,66 và 
12,35%.
4. KẾT LUẬN

Việc bổ sung 40g tảo xoắn vào khẩu phần 
không làm ảnh hưởng đến lượng thức ăn và 
hàm lượng các châ't dinh dưỡng thu nhận 
hàng ngày của bò.

Tăng khôi lượng và sinh trưởng tuyệt đô'i 
của bò được bổ sung tảo xoắn cao hơn so vói lô 

không được ăn, tuy nhiên sự khác nhau giữa 
chúng không có ý nghĩa thông kê (P>0,05).

Bổ sung tảo xoắn ở mức 40 g/con/ngày 
đã làm cải thiện điểm mỡ dắt của thịt bò một 
cách đáng kê đô'i với bò lai Wagyu giai đoạn 
vô béo; làm cải thiện các chỉ sô' axit béo không 
bão hòa (có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng) 
từ 1,54 đến 42,86% và đặc biệt là giảm 17,34% 
hàm lượng axit béo bão hòa (SFA); tăng hàm 
lượng axit béo (có lợi) MUFA và PUFA lên 
12,66 và 12,35%.
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